
Nơi sơ tán 

 
Nơi sơ tán là gì? 

Đó là một cơ sở vật chất để sống và sinh hoạt trong một thời gian nhất định, trong trường hợp nhà bị hư hại bởi các thảm họa thiên tai, và nó được thành 
phố chỉ định. 

 
Làm thế nào để tìm nơi sơ tán gần nhà của bạn 

Bạn có thể kiểm tra những nơi sơ tán được chỉ định bằng địa chỉ của bạn. 
Click vào đây để tìm kiếm nơi sơ tán (trang liên kết) 

 
Về việc ngừng hoạt động 

Do cải tạo sửa chữa, cơ sở sau sẽ không thể sử dụng làm nơi sơ tán trong khoảng thời gian dưới đây. 

Trường Ichiritsu Nishinomiya Yougo : địa chỉ Koshien Harukazecho  2-29   No32 

Thời gian: 2019/8/1~ 2021/8/31 

 
Danh sách nơi sơ tán 
      Tùy vào các loại thiên tai và hoàn cảnh mà nơi sơ tán được chỉ định sẽ khác nhau. 

Về nguyên tắc, khi xảy ra các thiên tai với quy mô lớn như động đất…thì toàn bộ các nơi sơ tán sẽ được mở ra, nhưng trường hợp có nguy cơ xảy ra sạt 
lở đất do mưa lớn và bão thì các nơi sơ tán sẽ được mở ra theo tuần tự phụ thuộc tình trạng phát lệnh sơ tán. 

 
Nơi sơ tán trong trường hợp mưa lớn và bão 

Khi xảy ra mưa lớn và bão, trong bảng danh sách, chỗ được tô màu hồng là nơi sơ tán cho những người sơ tán trước khi phát lệnh sơ tán, chỗ được tô 
màu xanh lá cây là nơi sơ tán được mở ra trong trường hợp có nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt và thủy triều dâng cao (khi phát lệnh sơ tán) 

※  Tham khảo ô “được mở ra khi thảm họa” trong bảng danh sách 

Nhấp vào đây để biết chi tiết về khi thông tin sơ tán được phát hành và Trung tâm sơ tán sẽ mở ra. 
 
Trường hợp lánh nạn đến nơi sơ tán 

Hãy xác nhận tình hình mở thực tế trên trang web của thành phố, mạng lưới phòng chống thiên tai của thành phố Nishinomiya, nút d trên tivi… 

(Tùy vào lý do tình hình thiên tai hay thi công…mà nó có thể không được mở ra) 

Khi sơ tán,ngoài việc mang theo đồ ăn cần thiết của cá nhân, nước uống, thuốc dự phòng, quần áo…,vui lòng mang theo khẩu trang nhiệt kế, và dép đi 
trong nhà để ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona chủng mới. 

  Các Nơi sơ tán có ghi "tầng 2" hoặc "tầng 3", khi xảy ra thiên tai tương ứng chỉ có thể sử dụng từ tầng được ghi trở lên cao hơn 
 

Danh sách 
   

Quận Nishinomiyahama 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

1  Trường Nishinomiyahama gimukyoiku  Nishinomiyahama 4- 2-31    0798-32-0260  Thủy triều dâng cao     2,740  ※ 

3  Trung tâm cộng đồng Nishinomiyahama  Nishinomiyahama 4- 13-1    0798-34-2002        140    

※ Chỗ trở thành nơi sơ tán xem ở đây (trang liên kết) 
  

Quận Takasu, 
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Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

4 Trường trung học Nishinomiya Minami  Takasu-cho 2-1-43    0798-45-2043    
sóng thần 
tầng 3 

680    

5 Trường tiểu học Takasu  Takasu-cho 1- 1-41    0798-40-1300 
Lũ sông mukogawa tầng 2 
Thủy triều dâng cao 

   1,500    

6 Trường tiểu học Takasu Nishi  Takasu-cho 2- 1-44    0798-41-1950        910    

7 Trường THCS Takasu  Takasu-cho 2- 1-48    0798-43-0461    
sóng thần 
tầng 3 

1,150    

8 Trường THCS Naruo Minami  Takasu-cho 1- 1-36    0798-49-5204  Lũ sông mukogawa tầng 2 
sóng thần 
tầng 3 

1,080    

9 Trung tâm cộng đồng Takasu  Takasu-cho 2- 1-35    0798-49-1312       130    

 

Quận Naruo 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

10  Trường tiểu học Naruo  Naruo-cho 5- 4-6    0798-47-0130 
Sạt lở đất 
Lũ lụt tầng 3 
Thủy triều dâng cao 

sóng thần 
tầng 3 

1,370    

11  Trường tiểu học Naruo Higashi  Kasaya-cho 30-50    0798-47-1073  Lũ sông mukogawa tầng 2 
Thủy triều dâng cao 

sóng thần 
tầng 3 

990    

12  Trường tiểu học Koshienhama  Furukawa-cho 1-65    0798-47-7150  Lũ sông mukogawa tầng 2 
Thủy triều dâng cao 

sóng thần 
tầng 3 

1,330    

13  Trường tiểu học Minami-Koshien 
Minami Koshien 3- 9-
16   

0798-47-0010  Lũ sông mukogawa tầng 2 
Thủy triều dâng cao 

sóng thần 
tầng 3 

1,410    

14  Trường trung học Naruo 
Koshien Hachiban-
cho 1-26   

0798-47-0976    
sóng thần 
tầng 3 

1,190    

15  Trường trung học Hamakoshien  Furukawa-cho 2-60    0798-47-1012    
sóng thần 
tầng 3 

1,130    

16 
Trường THPT Ichiritsu Nishinomiya 
Higashi 

Furukawa-cho 1-12    0798-47-6013    
sóng thần 
tầng 3 

1,790    

17  Trung tâm cộng đồng Naruo  Naruo-cho 1- 8-2    0798-47-3838    
sóng thần 
tầng 3 

220    

18  Trung tâm cộng đồng Naruo Higashi 
Higashi Naruo-cho 1-
9-1   

0798-49-1300       100    

19  Trung tâm cộng đồng Minami-Koshien 
Koshien Kyuban-cho 
15-40   

0798-49-4741    
sóng thần 
tầng 3 

110    

20  Nhà thi đấu Naruo   
Ueda Nishimachi 4-
43   

0798-46-1333    
sóng thần 
tầng 3 

470    

21  Trung tâm Hamakoshien  Edagawa-cho 19-10    0798-46-5967       90    

22  Trung tâm Naruo  Naruo-cho 3-5-14    0798-47-0101    
sóng thần 
tầng 3 

100    

23  Trung tâm Naruo  Kasaya-cho 19-1    0798-41-9200    
sóng thần 
tầng 3 

60    

141  Nhà thi đấu Hamakoshien  Edagawa-cho số 20    0798-43-8787       720    

 

Quận Komatsu 
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Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

24  Trường tiểu học Komatsu 
Komatsu Higashimachi 1- 3-
59   

0798-47-0051        1,140    

25  Trường tiểu học Naruo Kita  Gakubunden-cho 2- 2-7    0798-47-1051  Lũ sông mukogawa tầng 2     1,350    

26  Trường trung học Gakubun  Gakubunden-cho 1-5-7    0798-47-0768  Lũ sông mukogawa tầng 2 
sóng thần 
tầng 3 

1,090    

27 
Trung tâm cộng đồng 
Gakubun 

Gakubunden-cho 2-4-24      0798-41-6050    
sóng thần 
tầng 3 

120    

28 
Hội trường thành phố 
Yatsumatsu 

Koshien Rokuban-cho 11-12 
 

0798-46-3794        30 ※  

29  Trung tâm Komatsu 
Komatsu Kitamachi 2-4-1   

 

0798-46-7494        50    

136  Trường THPT Kenritsu Naruo  Gakubunden-cho 2- 1-60   0798-47-1324        490    

※ Vì nó không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất nên khi xảy ra động đất cần chú ý 

   

Quận Kamikoshien 
 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

30  Trường tiểu học Kamikoshien  Koshienguchi 5-9-4   

0798-67-
7588 

Sạt lở đất 
Lũ tầng 2 
Thủy triều dâng cao 

   1,100    

31  Trường tiểu học Harugaze  Kamikoshien 3- 8-39   

0798-47-
1635 

Lũ sông mukogawa tầng 2     1,200    

32 
Trường cho người khuyết tật 
Nishinomiya 

Koshien Harukakaze-cho 2-
29   

0798-34-
6551 

      660    

33  Trường trung học Kamikoshien    Kamikoshien 4- 9-11   

0798-33-
0621 

Lũ sông mukogawa tầng 2     1,090    

34  Trung tâm cộng đồng Harukaze 
Koshien Harukakaze-cho 2-
21   

0798-33-
1123 

      150    

35  Trung tâm cộng đồng Kamikoshien  Koshienguchi 3- 9-26   

0798-67-
4329 

      90    

36  Hội trường thành phố Koshienguchi  Koshienguchi 6- 6-20   

0798-65-
1500 

      50    

37  Trung tâm Kamikoshien  Koshienguchi 3-9-3   

0798-67-
4329 

      80    

38  Trung tâm Kawarabarashi Kouen  Kamikoshien 3-7-4   

0798-49-
6506 

      70    

 

Quận Imazu 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

39  Trường tiểu học Yogai  Yogai-cho 3-54    0798-33-0760 
Lũ sông mukogawa 
tầng 2 
Thủy triều dâng cao 

Sóng  thần 
tầng 3 

1,120    

40  Trường tiểu học Imazu  Imazu Futaba-cho 4-10   0798-33-0923  Sạt lở đất 
Sóng thần 
tầng 3 

1,150    
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Lũ tầng 3 
Thủy triều dâng cao 

41  Trường tiểu học Tsuto  Tsuto Kureha-cho 5-13   0798-22-2286 
Lũ sông mukogawa 
tầng 2 

   1,090    

42  Trường trung học Masago  Imazu Masago-cho 1-10   0798-48-3803    
Sóng thần 
tầng 3 

1,090    

43  Trường trung học Imazu  Imazu Futaba-cho 5-15   0798-34-6622    
Sóng thần 
tầng 3 

1,040    

44  Trung tâm cộng đồng Imazu 
Imazu Mizunami-cho 9-
28   

0798-22-3529    
Sóng thần 
tầng 3 

140    

45  Trung tâm cộng đồng Yogai  Ishizai-cho 10-21   0798-26-0532    
Sóng thần 
tầng 3 

90    

47  Hội trường thành phố Abiki    Koshien Abiki-cho 7-1   0798-41-4825       40  ※  

48  Hội trường thành phố Imazu Minami  Imazu Dezaike-cho 10-5   0798-22-4892    
Sóng thần 
tầng 3 

130  ※  

49  Hội trường thành phố Ogo  Tsuto Ogo-cho 7-29   0798-26-3509        90  ※  

50  Nhà thi đấu Imazu    Imazu Masago-cho 1-4   0798-48-4828       610    

51  Hội trường lao động  Matsubara-cho 2-37   0798-34-1662  Lũ sông mukogawa     940    

137 
Trường THPT Kenritsu Nishinomiya 
Imazu 

Hamakoshien 4- 1-5    0798-45-1941    
Sóng thần 
tầng 3 

660    

※ Vì nó không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất nên khi xảy ra động đất cần chú ý 

  

Quận Hamawaki 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

52  Trường tiểu học Hamawaki  Hamawaki-cho 5-48   0798-33-0668 
Sạt lở đất 
Lũ tầng 2 
Thủy triều dâng cao 

sóng thần 
tầng 3  1,630    

53  Trường tiểu học Koroen  Nakahama-cho 3-32   0798-22-1030  Thủy triều dâng cao 
sóng thần 
tầng 3 

1,260    

54  Trường trung học Hamawaki  Miyamae-cho 3-5   0798-34-2345    
sóng thần 
tầng 3 

1,070    

55  Trung tâm văn hóa giáo dục  Kawazoe-cho 15-26   0798-33-0189    
sóng thần 
tầng 3 

160    

56  Hội trường Shukuto  Kawazoe-cho 10-30   0798-22-3472       60    

57  Hội trường Ichiniwa  Ichiniwa-cho 7-13   0798-22-3278        40 ※  

59  Trung tâm cộng đồng Hamawaki  Hamawaki-cho 5-14   0798-26-0656    
sóng thần 
tầng 3 

160    

60  Trường THPT Kenritsu Nishinomiya Kofu  Tateishi-cho 7-43   0798-39-1017  Thủy triều dâng cao 
sóng thần 
tầng 3 

620    

138  Chi nhánh hội trường Koroen    Yashiki-cho 12-1   0798-34-4559        20    

142  Trung tâm thành phố Koroen  Kawanishi-cho 4-5   0798-35-9197        90    

 ※ Vì nó không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất nên khi xảy ra động đất cần chú ý 

  

Quận Kawaragi, 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 
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61  Trường tiểu học Kawarabayashi  Kawarabayashi-cho 26-19   0798-65-6503 
Sạt lở đất 
Lũ tầng 2 
Thủy triều dâng cao 

   920    

62  Trường tiểu học Kawaragi  Oya-cho10-20   0798-67-3500        920    

63  Trường tiểu học Fukazu  Fukazu-cho 5-22   0798-64-7241        880    

64  Trường trung học Fukazu  Fukazu-cho 6-75   0798-64-7251  Lũ sông mukogawa tầng 2     1,120    

65  Hội trường Kita-Koshienguchi  Matsunami-cho 5-12   0798-67-8118        70 ※  

66  Trung tâm cộng đồng Kawaragi  Kawarabayashi-cho 8-1   0798-65-0660        140    

132  Trung tâm giao lưu thành phố  Takamatsu-cho 20-20   0798-65-2251        230    

※Vì nó không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất nên khi xảy ra động đất cần chú ý 

  

Quận Kitaguchi 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

67  Trường tiểu học Takagi  Takagi Nishimachi 25-27   0798-67-2567 
Lũ sông mukogawa tầng 
2 

   1,300    

68  Trường tiểu học Hinokuchi  Hinokuchi-cho 2- 3-32   0798-65-6558 
Sạt lở đất 
Lũ tầng 2 
Thủy triều dâng cao 

   1,110    

69  Trường trung học Kobu  Hinokuchi-cho 1- 7-55   0798-64-5015 
Lũ sông mukogawa tầng 
2 

   1,360    

70  Trường trung học Kawaragi  Yakushi-cho 4-15   0798-67-8440 
Lũ sông mukogawa tầng 
2 

   1,290    

71  Trung tâm cộng đồng Takagi  Takagi Higashimachi 15-10   0798-65-1569        120    

72  Trung tâm Takagi  Fushihara-cho 1-58   0798-66-0124        80    

73  Trung tâm Kita-Kawaragi  Kamino-cho 24-40   0798-26-0656        50 ※  

139  Hội trườngthành phố Takagi  Takagi Higashimachi 34-8   0798-65-0708        20    

140  Trường tiểu học Takagi Kita  Yakushicho 7-5   0798-65-6572        1,430    

※ Vì nó không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất nên khi xảy ra động đất cần chú ý 

  

Quận Ashihara Hiraki 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

74  Trường tiểu học Hiraki  Hiraki-cho 4-1   0798-64-4000 
Sạt lở đất 
Lũ   
Thủy triều dâng cao 

   1,030    

75  Trường trung học Hiraki  Hiraki-cho 6-19   0798-65-4500  Lũ sông mukogawa     1,100    

76  Trung tâm cộng đồng Chuo  Takamatsu-cho 4-8   0798-67-1567        210    

77  Trung tâm cộng đồng Wakatake  Saifuku-cho 15-12   0798-67-7171        260    

78  Hội trường Hiraki  Ohata-cho 1-35   0798-67-6045        50 ※  

79  Hội trường thành phố Naka  Nakamaeda-cho 8-11   0798-26-0373        50    

80  Chi nhánh nhà thi đấu Chuo  Jingikan-cho 2-6   0798-67-0771        370    

※ Vì nó không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất nên khi xảy ra động đất cần chú ý 
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Quận Taisha 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

81  Trường tiểu học Kanbara  Kanbara 12-62   0798-72-9801        870    

82  Trường tiểu học Taisha  Sakuradani-cho 9-7   0798-72-2274 
Sạt lở đất 
Lũ   
Thủy triều dâng cao 

   1,340    

83  Trường tiểu học Yasui  Yasui-cho 1-25   0798-36-1422        880    

84  Trường trung học Taisha  Kanbara 12-45   0798-73-5391  Sạt lở đất     1,460    

85  Hội trường thành phố Rokken    Taisha-cho 12-26   0798-74-4337        40    

86  Trung tâm cộng đồng Kanbara  Kanbara 6-11   0798-71-7444        130    

87  Trung tâm cộng đồng Taisha  Yanagimoto-cho 1-37   0798-71-3649        150    

88  Hội trường thành phố Yasui  Yasui-cho 2-4   0798-22-4888        60    

  

Quận Uegahara 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

89  Sơn trang Hirota    Taisha-cho 7-17   0798-71-8380        70 ※ 

90  Nhà thi đấu Chuo  Kawahara-cho 1-16   0798-74-0720        890    

91  Trường tiểu học Uegahara Minami  Uegahara Kyuban-cho 2-93   0798-52-3864  Sạt lở đất     1,040    

92  Trường tiểu học Hirota  Atagoyama 7-24   0798-74-4213  Sạt lở đất 
Lũ sông mukogawa 

   1,100    

93  Trường trung học Uegahara 
Uegahara Kyuban-cho 2-
107  

0798-52-8410        1,350    

94  Trường THPT Kenritsu Nishinomiya  Takakura-cho 14-117   0798-74-6711        2,130    

97  Sân vận động Noto  Noto-cho 14-26   0798-74-3472        30    

※ Vì nó không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất nên khi xảy ra động đất cần chú ý 

  

Quận Koto 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại 
Được mở ra khi thảm 

họa 
Số người 

chứa 
Ghi chú 

96  Hội trường thành phố Uegahara  Uegahara Sanban-cho 6-22   0798-53-7862        80    

98  Trường tiểu học Uegahara  Uegahara Niban-cho 3-13   0798-51-7554  Sạt lở đất     1,330    

99  Trường tiểu học Koto  Kanno-cho 3-33   0798-51-6677        1,360    

100  Trường trung học Koryo    Kamikotoen 2- 11-20   0798-51-6781  Sạt lở đất     1,410    

101  Trung tâm cộng đồng Koto  Kamikotoen 2- 11-60   0798-51-3748        140    

102  Trung tâm Koto  Kotoen 3- 2-29   0798-51-2681        110    

133  Trường trung học Kenritsu Nishinomiya  Kamikotoen 2-4-32   0798-52-0185        760    

    

Quận Danjo 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

103  Trường tiểu học Danjo  Danjo-cho 7-5-21   0798-51-7995        950    
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104  Trường tiểu học Danjo Nishi  Danjo-cho 2-8-24   0798-53-0560 
Sạt lở đất 
Lũ   
Thủy triều dâng cao 

   960    

105  Trung tâm cộng đồng Danjo  Danjo-cho 2-10-3   0798-53-0931        140    

106  Trung tâm Danjo  Danjo-cho 2-10-23   0798-53-8304        60    

107  Nhà thi đấu Kobu  Kamioichi 5-15-25   0798-52-5293        490    

 

Quận Koyoen 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

95  Trung tâm cộng đồng Uegahara  Rokken-cho 1-32   0798-72-7286        130    

108  Trường tiểu học Koyoen  Koyoen Honjo-cho 1-72   0798-73-4671  Sạt lở đất     1,030    

109  Hội trường thành phố Koyoen    Koyoen Honjo-cho 1-75   0798-74-4223        60 ※  

※Vì nó không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất nên khi xảy ra động đất cần chú ý. 

  

Quậnn Kurakuen 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

110  Trường tiểu học Kurakuen  Kurakuen Niban-cho 18-12   0798-72-9803        930    

111  Trường trung học Kurakuen    Kurakuen Sanban-cho 14-1   0798-71-0170  Sạt lở đất     1,170    

113  Hội trường thành phố Kurakuen    Kurakuen Goban-cho 3-25   0798-74-6601        50    

114  Hội trường Kayando  Kayando-cho 13-16   0798-70-0933        20    

134 
Trường trung học Kenritsu 
Nishinomiya Kita 

Kurakuen Niban-cho 16-80   0798-71-1301        650    

135 
Trường trung học Kenritsu 
Nishinomiya Kabutyama 

Jurinji aza Kendani 10   0798-74-2460        710    

  

Quận Shukugawa 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

112  Trung tâm cộng đồng Koshikiiwa  Hinoike-cho 5-29   0798-72-7521        130 ※ 

115  Nhà thi đấu Kita Shukugawa  Hinoike-cho 11-33   0798-70-2222        460    

116  Trường tiểu học Kita Shukugawa  Ishibane-cho 11-21   0798-74-7009 
Sạt lở đất 
Lũ   
Thủy triều dâng cao 

   1,100    

117  Trường tiểu học Shukugawa  Kudegaya-cho 8-4   0798-72-1266  Sạt lở đất     1,230    

118  Trung tâm cộng đồng Shukugawa  Hagoromo-cho 1-39   0798-33-1928        70    

119  Hội trường thành phố Shukugawa Nishi  Otani-cho 3-50   0798-35-4005        40    

※ Vì nó không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất nên khi xảy ra động đất cần chú ý. 

  

Quận Namaze 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 
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120  Trường tiểu học Namaze  Namaze-cho 2-26-24   0797-86-4601 
Sạt lở đất ※ 

Lũ 
Thủy triều dâng cao 

   760    

121  Hội trường thành phố Namaze  Namaze-cho 2-20-22   0797-86-4629        60    

※ Mở theo thứ tự: Học xá phía bắc → Học xá phía đông → Nhà thi đấu →Học xá phía nam 

  

Quận Najio 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

122  Trường tiểu học Najio  Najio 2-11-40   0797-61-0624  Sạt lở đất ※1 
Lũ sông Najio 

   1,230    

123  Trường tiểu học Higashiyamadai  Higashiyamadai 2-8-2   0797-61-3420  Sạt lở đất       1,410    

124  Trường trung học Shiose  Najio Konomoto 2-8   0797-61-0145 
Sạt lở đất ※2 
Lũ 
Thủy triều dâng cao 

   1,250    

125  Trung tâm cộng đồng Shiose  Najio Shinmachi 1   0797-61-0321        210    

126  Nhà thi đấu Shiose  Higashiyamadai 5- 10-1   0797-62-2565  Sạt lở đất     490    

※ 1 Vì nó nằm trong khu vực đề phòng sạt lở đất nên cần chú ý 
※ 2 Nhà thi đấu nằm trong khu vực đề phòng sạt lở nên cần chú ý. 
  

Quận Yamaguchi 

Số Tên của nơi sơ tán Địa chỉ Điện thoại Được mở ra khi thảm họa Số người 
chứa 

Ghi chú 

127  Trường tiểu học Yamaguchi 
Yamaguchi-cho 
Shimoyamaguchi 4-23-1  

078-904-0490 
Sạt lở đất ※１ 

Lũ 
Thủy triều dâng cao 

   880    

128  Trường tiểu học Kita Rokkodai  Kita Rokkodai 5-4-1   078-903-2800  Sạt lở đất     1,420    

129  Trường Funasaka Satoyama 
Yamaguchi-cho Funasaka 
2103-2  

         230  ※ 2 

130  Trường trung học Yamaguchi 
Yamaguchi-cho 
Kamiyamaguchi 2- 3-43  

078-904-0477  Sạt lở đất 
Lũ lụt sông Arima 

   1,140    

131  Trung tâm cộng đồng Yamaguchi 
Yamaguchi-cho 
Shimoyamaguchi 4-3-8  

078-904-0287        110    

※ 1  Vì cổng chính nằm trong khu vực đề phòng sạt lở đất nên cần phải sơ tán nhanh 

※ 2  Vì nó không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất nên khi xảy ra động đất cần chú ý. 
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